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A. MỤC TIÊU BÀI HỌC 
	I. NĂNG LỰC

	Năng lực chung
	Năng lực tự chủ và tự học; năng lực tư duy phản biện; năng lực hợp tác, năng lực  giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo.

	Năng lực đặc thù
	Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học:
- Nhận biết và phân tích được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB.
- Nhận biết được vai trò của người đọc và bối cảnh tiếp nhận đối với việc đọc hiểu tác phẩm văn học; hiểu được cùng một vấn đề đặt ra trong VB, người đọc có thể tiếp nhận khác nhau.
- Nhận biết được sự khác nhau giữa cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp; biết cách dùng dấu câu khi dẫn trực tiếp và gián tiếp; biết cách tham khảo, trích dẫn tài liệu để tránh đạo văn.
- Viết được một VB nghị luận phân tích một tác phẩm văn học: phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mĩ của nó; có hiểu biết và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, biết cách trích dẫn VB của người khác.
- Biết thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.

	II. PHẨM CHẤT
   Yêu thích việc khám phá vẻ đẹp văn chương, trân trọng lao động sáng tạo nghệ thuật của nhà văn.









Nguyễn Thị Đăng; THCS Vạn Thắng ; sdt: 0399113157 danghieubavi@gmail.com
Tiết  41,42,43 
 Tri thức ngữ văn  
VĂN BẢN 1: NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG – MỘT BI KỊCH CỦA CON NGƯỜI
     - Nguyễn Đăng Na -

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học:
- Nhận biết và phân tích được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong VB.
- Nhận biết được vai trò của người đọc và bối cảnh tiếp nhận đối với việc đọc hiểu tác phẩm văn học; hiểu được cùng một vấn đề đặt ra trong VB, người đọc có thể tiếp nhận khác nhau.
2.Phẩm chất:  Yêu thích việc khám phá vẻ đẹp văn chương, trân trọng lao động sáng tạo nghệ thuật của nhà văn.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
       GV dẫn vào bài mới: Tác phẩm truyện truyền kì “Chuyện người con gái Nam Xương (trích Truyền kì mạn lục, Nguyễn Dữ) là một trong những tác phẩm đặc sắc viết về số phận bi kịch của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa. Đọc tác phẩm, mỗi người đọc sẽ có cảm nhận khác nhau về số phận của nàng Vũ Nương. 
Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách thức khám phá vẻ đẹp văn chương của nhà nghiên cứu, phê bình văn học thông qua bài viết Người con gái Nam Xương – một bi kịch của con người của nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Na.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
2.1. Hoạt động 2.1. Tìm hiểu chung 
[bookmark: _Hlk104397953]Phiếu học tập số 1: Tìm hiểu Tri thức thể loại
Đọc mục Tri thức ngữ văn (SHS/tr 88), hoàn thành những nội dung sau:
	1. Tìm hiểu vè văn bản nghị luận viết về tác phẩm văn học

	Yêu cầu 1: Trò chơi “Ong tìm chữ”: Điền những từ phù hợp vào các chỗ trống sau:
- VB nghị luận viết về tác phẩm văn học là loại VB nhằm làm sáng tỏ các phương
diện ...(1)...	 của tác phẩm., thể hiện ...(2)...của người viết về tác phẩm.
- VB nghị luận viết về tác phẩm văn học cần được triển khai theo một hệ thống ...(3)... rõ ràng, mạch lạc, dựa trên ...(4).... và ...(5)...thuyết phục.
- VB nghị luận về một tác phẩm văn học không nhất thiết phải bàn luận ...(6)... về tác phẩm mà có thể đi sâu vào một hoặc một số ...(7)... trong tác phẩm.

	2. Vai trò của người đọc và bối cảnh tiếp nhận đối với việc đọc hiểu văn bản
Yêu cầu 2: Hoàn thành sơ đồ sau:
[image: ]


PHIẾU HỌC TẬP 02: Tìm hiểu về văn bản
	Thể loại
	...................................................

	Phương thức biểu đạt chính
	...................................................

	Nhan đề
	...................................................

	Bố cục văn bản
	...................................................



	          HĐ của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	
Thao tác 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu Tri thức thể loại
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS theo dõi mục Tri thức Ngữ văn (SHS/tr 88) và hoàn thành Phiếu học tập số 1 theo cặp đôi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
+ HS dựa vào mục Kiến thức Ngữ văn đã tìm hiểu ở nhà, HS hoàn thành Phiếu học tập số 1 theo cặp đôi.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ GV gọi một đại diện cặp đôi báo cáo sản phẩm đã hoàn thành trong phiếu học tập.
+ Các HS khác lắng nghe, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định
 GV nhận xét, chuẩn kiến thức theo hình thức trình chiếu kết quả phiếu số 1.
	I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tri thức thể loại
1.1. Văn bản nghị luận viết về tác phẩm văn học
- VB nghị luận viết về tác phẩm văn học là loại VB nhằm làm sáng tỏ các phương diện nội dung và hình thức của tác phẩm, thể hiện quan điểm, thái độ, cách đánh giá và kiến giải của người viết về tác phẩm.
- VB nghị luận viết về tác phẩm văn học cần được triển khai theo một hệ thống luận điểm rõ ràng, mạch lạc, dựa trên lí lẽ và dẫn chứng thuyết phục.
- VB nghị luận về một tác phẩm văn học không nhất thiết phải bàn luận một cách toàn diện về tác phẩm mà có thể đi sâu vào một hoặc một số khía cạnh nổi bật trong tác phẩm.
1.2. Vai trò của người đọc và bối cảnh tiếp nhận đối với việc đọc hiểu văn bản
[image: ]

	Thao tác 2: Hướng dẫn đọc văn bản  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS đọc VB: 
+ Đọc với giọng trung tính, khách quan.
+ Những đoạn tác giả hướng tới đối thoại, tranh biện, khi đọc cần thể hiện được tinh thần đối thoại của tác giả. 
- GV đọc mẫu đoạn mở đẩu, sau đó gọi một HS đọc phần còn lại của VB hoặc chỉ đọc một vài đoạn tiêu biểu.
- HS nhận xét cách đọc của bạn.
- GV lưu ý HS trong quá trình đọc chú ý các thẻ chiến lược đọc như theo dõi cách đặt vấn đề, nhận xét của tác giả; cách tác giả nêu lí lẽ, bằng chứng để chứng minh cho ý kiến; chú ý các câu văn, các cụm từ đánh giá của người viết.	
- Hướng dẫn HS tìm hiểu các chú thích và giải thích từ khó.                                      
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc VB.
- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt từng yêu cầu.
- HS thực hiện.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 số HS đọc VB.
- Các HS khác nhận xét.
 Bước 4. Kết luận, nhận định.
	2. Đọc văn bản
- Đọc
- Tìm hiểu chú thích (1), từ khó (nếu có).

	Thao tác 3: Tìm hiểu chung về tác giả và văn bản
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS trình bày ngắn gọn thông tin giới thiệu về tác giả (HS đã chuẩn bị ở nhà).
- HS thảo luận theo nhóm nhỏ  trong bàn, hoàn thành Phiếu học tập số 02.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
+ HS suy nghĩ, thảo luận nhóm nhỏ để trả lời
+ Giáo viên khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV nhận xét đánh giá kết quả HS, chuẩn hóa kiến thức về tác giả.

	3. Tìm hiểu chung về tác giả và văn bản 
3.1. Tác giả Nguyễn Đăng Na
 Nguyễn Đăng Na (1942 - 2014) quê ở Đồng Tháp, là nhà nghiên cứu, phê bình văn học.
3.2. Văn bản Người con gái Nam Xương – một bi kịch của con người
a. Thể loại: nghị luận về một tác phẩm văn học
b. Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 
c. Nhan đề: Tên tác phẩm Nam Xương nữ tử truyện của Nguyễn Dữ đã được tác giả bài viết dịch là Người con gái Nam Xương, khác với cách dịch ở bài 1 (Chuyện người con gái Nam Xương).
d. Bố cục: gồm 5 phần (theo đánh số của SHS):
+ Phần (1): Giới thiệu khái quát về truyện Người con gái Nam Xương và nàng Vũ Thị Thiết.
+ Phần (2): Khái quát về cuộc đời bi kịch của nhân vật Vũ Nương. 
+ Phần (3): Phân tích nguyên nhân gây nên bi kịch của Vũ Nương.
+ Phần (4): Phân tích sự kết hợp giữa yếu tố hiện thực và kì ảo trong tác phẩm.
+ Phần (5): Khẳng định sức hấp dẫn của tác phẩm đối với bạn đọc.



2.2. Hoạt động 2.2. Khám phá văn bản 

	Phiếu học tập 3.1: Nhóm 1, 2
Tìm hiểu luận điểm 1: Nhận diện bi kịch của Vũ Nương - phần (2) 

	Yêu cầu: HS đọc phần (2) của văn bản và chỉ ra:
Theo tác giả, bi kịch của Vũ Nương là gì?
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

	Lí lẽ
	Bằng chứng

	........................................
........................................
	........................................
........................................



	Phiếu học tập 3.2: Nhóm 3, 4
Luận điểm 2: Lí giải bi kịch của Vũ Nương - phần (3)

	Yêu cầu: HS đọc phần (3) của văn bản:
- Hoàn thành bảng sau:
	Nguyên nhân khiến Vũ Nương tự tử
	Cách lí giải của tác giả
	Đánh giá về cách lí giải của tác giả

	........................................
........................................
	........................................
........................................
	........................................
........................................



- Nhận xét nghệ thuật lập luận của tác giả trong phần (3):
+ Chỉ ra cách tác giả làm nổi bật nét độc đáo trong truyện truyền kì của Nguyễn Dữ
.........................................................................................................................................
+ Tìm câu văn trực tiếp bàn luận, làm nổi bật nét độc đáo đó.
.........................................................................................................................................





	Phiếu học tập 3.3: Nhóm 5,6
Tìm hiểu phần (4) và phần (5)

	- Trong phần (4), tác giả đã làm rõ những nét đặc sắc nào trong truyện truyền kì của Nguyễn Dữ? Chỉ ra các câu văn nêu khái quát nét đặc sắc ấy.
	..........................................
........................................

	- Phần (5) có vai trò gì trong bài nghị luận? Câu văn nào giúp em xác định được vai trò ấy?
· Chỉ ra nghệ thuật lập luận của tác giả bài viết trong phần (5):
+ Chỉ ra cách tác giả làm nổi bật nét độc đáo trong truyện truyền kì của Nguyễn Dữ.
+ Tìm câu văn trực tiếp bàn luận, làm nổi bật nét độc đáo đó.
	........................................
........................................



	          HĐ của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	
Thao tác 1: Tìm hiểu cách nêu vấn đề và hệ thống luận điểm của văn bản
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS đọc phần (1), xác định vấn đề được bàn luận và nhận xét cách nêu vấn đề bàn luận của tác giả.
- Từ luận đề, tác giả đã triển khai các luận điểm theo trình tự nào?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
+ HS suy nghĩ,  trả lời cá nhân.
+ Giáo viên khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
Bước 4: Kết luận, nhận định

	II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
 1. Cách nêu vấn đề của tác giả trong phần mở đầu
· Luận đề của VB: Vấn đề bi kịch của con người trong tác phẩm Người con gái Nam Xương.
- Tác giả giới thiệu truyện Người con gái Nam Xương, nhân vật Vũ Thị Thiết sau đó nêu vấn đề cần bàn luận. 
 Cách nêu vấn đề trực tiếp. 
2. Hệ thống luận điểm và trình tự triển khai
 Ngoài phần Mở đầu - phần (1) và phần Kết thúc – phần (5), các luận điểm trong văn bản được tổ chức theo trình tự sau:
 + Nhận diện bi kịch của Vũ Nương - phần (2) 
 + Lí giải bi kịch - phần (3) 
 + Hoá giải bi kịch - phần (4)

	Thao tác 2: Tìm hiểu quan điểm, cách đánh giá, lí giải của tác giả  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS tìm hiểu quan điểm, cách đánh giá và lí giải của tác giả về nội dung và nghệ thuật tác phẩm Người con gái Nam Xương qua việc hoàn thành các phiếu học tập 3.1; 3.2; 3.3 (hình thức trao đổi, thảo luận nhóm theo kĩ thuật Khăn trải bàn).
GV chia lớp thành 6 nhóm, thảo luận theo kĩ thuật khăn trải bàn trong thời gian 05 phút.
- Nhóm 1,2 : Tìm hiểu luận điểm 1: Nhận diện bi kịch của Vũ Nương - phần (2) 
- Nhóm 3,4: Tìm hiểu luận điểm 2: Lí giải bi kịch - phần (3) 
- Nhóm 5,6: Tìm hiểu luận điểm 3: Hoá giải bi kịch - phần (4) - phần (4) và tìm hiểu phần kết thúc bài viết – phần 5
GV phát PHT riêng cho từng nhóm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ cá nhân, ghi câu trả lời vào vị trí trả lời cá nhân trên PHT A0.
- Thảo luận theo nhóm, thư kí ghi kết quả thảo luận của nhiệm vụ học tập vào vị trí trung tâm PHT A0.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
- HS bổ sung, nhận xét lẫn nhau.
Thao tác 1: Tìm hiểu luận điểm 1: Nhận diện bi kịch của Vũ Nương - phần (2) 
+ Đại diện nhóm 1 báo cáo sản phẩm học tập.
+ Nhóm 2 đặt câu hỏi phản biện.
+ GV mời ý kiến các nhóm khác trao đổi, bổ sung.

Thao tác 2: Tìm hiểu luận điểm 2: Lí giải bi kịch - phần (3) 
+ Đại diện nhóm 3 báo cáo sản phẩm học tập.
+ Nhóm 4 đặt câu hỏi phản biện.
+ GV mời ý kiến các nhóm khác trao đổi, bổ sung.

Thao tác 3: Tìm hiểu luận điểm 3: Hoá giải bi kịch 
+ Đại diện nhóm 5 báo cáo sản phẩm học tập.
+ Nhóm 6 đặt câu hỏi phản biện.
 + GV mời ý kiến các nhóm khác trao đổi, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
   GV nhận xét, chuẩn hoá kiến thức.
	3. Quan điểm, cách đánh giá, lí giải của tác giả về nội dung và nghệ thuật tác phẩm Người con gái Nam Xương – phần (2), (3), (4)
(bảng bên dưới)
- Luận điểm 1: Nhận diện bi kịch của Vũ Nương - phần (2) 
- Luận điểm 2: Lí giải bi kịch - phần (3) 
- Luận điểm 3: Hoá giải bi kịch - phần (4)


	
Quan điểm, đánh giá, cách lí giải của tác giả về nội dung và nghệ thuật tác phẩm 
Người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ)
	Luận điểm 
	Lí lẽ và bằng chứng

	Luận điểm 1: Nhận diện bi kịch của Vũ Nương - phần (2) 
	· Bi kịch của nhân vật Vũ Nương: Bi kịch bị hiểu nhầm, bị nghi ngờ lòng chung thuỷ khiến nàng phải tìm đến cái chết; đau đớn hơn, người gây nên bi kịch ấy lại là chồng và con - hai người thân yêu nhất của nàng.
- Lí lẽ:
+ Vũ Nương xinh đẹp, chu toàn, có nhiều phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ yên bề nghi gia nghi thất, lẽ ra nàng phải được hạnh phúc (ý của đoạn “Cuộc đời Vũ Nương tuy ngắn ngủi... làm vợ, làm mẹ!”).
+ Cuộc đời oái oăm đã khiến nàng rơi vào bi kịch: “Ngày sum họp cùng chồng, cũng là ngày nàng phải vĩnh viễn lìa xa tổ ấm. Và đau đớn hơn, kẻ đẩy nàng vào cái chết bi thảm không phải ai xa lạ, mà chính là người chồng nàng hằng “ba năm giữ gìn một tiết” đợi chờ và đứa con trai duy nhất mà nàng suốt ba năm nâng niu bú mớm”.

	
	- Bằng chứng: 
+ Những trích dẫn trực tiếp từ tác phẩm được đặt trong dấu ngoặc kép.
+ Trích ý gián tiếp từ tác phẩm không được đặt trong dấu ngoặc kép (Đoạn bằng chứng: “Đứa trẻ thì ngây thơ, chỉ kể lại những điều mà đêm đêm mẹ thường dạy khi cha vắng nhà... hàm hồ và mù quáng”).


	Luận điểm 2: Lí giải bi kịch - phần (3) 

	· Nguyên nhân khiến Vũ Nương gieo mình xuống sông tự tử:
    + Do Trương Sinh ghen tuông mù quáng, nàng không có cách nào chứng minh sự trong sạch của bản thân, do đó đành gieo mình xuống sông để bày tỏ tấm lòng trong trắng.
   + Do Vũ Nương không thực sự hiểu tâm lí chồng để tránh đi những ngờ vực, ghen tuông không đáng có.
· Cách lí giải của tác giả:
    + Tác giả đã căn cứ trên các tình tiết trong VB để suy luận, lí giải. Tác giả đã suy luận một cách hết sức lô-gíc diễn biến tâm lí của nhân vật Trương Sinh, từ đó cắt nghĩa cách hành xử của chàng. Lí giải của tác giả dựa trên sự suy luận tỉ mỉ về tâm lí của nhân vật, mặc dù đời sống tâm lí của nhân vật trong văn học trung đại thường không được miêu tả trực tiếp. Bởi vậy, những phân tích của tác giả cho thấy người viết bài nghị luận đã thực sự nhập thân, thấu hiểu thế giới nội tâm của nhân vật.
    + Tác giả cũng nhìn nhận nguyên nhân gây nên kết cục bi kịch của Vũ Nương từ hai phía: cả phía người chồng và người vợ, khách quan và chủ quan, do đó cách lí giải toàn diện chứ không phiến diện, một chiều.


	
	· Nghệ thuật lập luận trong phần (3):
   + Nghệ thuật sáng tạo chi tiết để đẩy câu chuyện đến đỉnh điểm trong tương quan so sánh với truyện truyền kì trong nước và của các nước Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc,...
   + Câu văn: “Lấy hình tượng cái bóng người và lời nói ngây thơ của đứa con để đẩy câu chuyện lên tới đỉnh điểm là nét độc đáo riêng của Nguyễn Dữ, không thể tìm thấy trong bất cứ truyện truyền kì nào của Việt Nam cũng như của các nước Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc,...”.

	Luận điểm 3: Hoá giải bi kịch - phần (4)

	- Những đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm “Người con gái Nam Xương”: 
  Nhận định của người viết về nét độc đáo ở truyện truyền kì của Nguyễn Dữ được thể hiện qua câu văn: “Cái tài của Nguyễn Dữ là ông đã dung hòa được hiện thực và ước mở, giữa cái tồn tại với cái ảo ảnh”:
    + Sự dung hoà giữa yếu tố hiện thực và yếu tố kì ảo, giữa đời thực và ước mơ.
    + Yếu tố kì ảo giúp Vũ Nương được minh oan, hội ngộ với Trương Sinh dù chỉ trong chốc lát, nhưng yếu tố hiện thực lại khiến cho sự đoàn tụ chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, còn chia li mới là vĩnh viễn.
  - Từ đây, tác giả bài nghị luận nâng cao vấn đề: bi kịch của Vũ Nương không chỉ là bi kịch của cá nhân nàng, mà còn là bi kịch của con người, bi kịch của gia đình: “đứa trẻ mồ côi, người chồng cô đơn, người vợ bị chết”. Cũng từ đây, người đọc hiểu hơn về nhan đề bài nghị luận: Người con gái Nam Xương là bi kịch của con người nói chung chứ không giới hạn ở một số phận cụ thể.
Những phân tích của tác giả bài viết đã cho thấy ý nghĩa phổ quát của tác phẩm.
.



BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM TRÌNH BÀY NỘI DUNG THẢO LUẬN 
CỦA CÁC NHÓM
	STT 
	Tiêu chí 
	Xuất hiện 
	Không xuất
hiện

	1
	Thể hiện nội dung sơ sài, nghèo nàn.
	
	

	2
	Thể hiện được đúng đủ nội dung.
	
	

	3
	Thể hiện được sâu sắc nội dung.
	
	

	4
	Thuyết trình đơn điệu, kém hấp dẫn.
	
	

	5
	Thuyết trình sinh động, hấp dẫn, thuyết phục.
	
	

	6
	Cách thức thể hiện và nội dung hài hòa để lại ấn tượng sâu sắc với các bạn.
	
	




	
Thao tác 3: Tìm hiểu cách kết thúc bài viết – phần (5)
+ Đại diện nhóm 6 báo cáo sản phẩm học tập.
+ Nhóm 5 đặt câu hỏi phản biện.
+ GV mời ý kiến các nhóm khác trao đổi, bổ sung.

	
4.  Cách kết thúc bài viết – phần (5)
· Vị trí: Phần (5) đóng vai trò kết thúc vấn đề trong bài nghị luận.
· Vai trò: Khái quát và nâng cao các ý đã phân tích trong bài, khẳng định sức sống của tác phẩm Người con gái Nam Xương.
· Câu văn: “Có lẽ vì vậy mà “Người con gái Nam Xương” vẫn còn sức hấp dẫn đối với bạn đọc ngày nay”.
· Nghệ thuật lập luận của phần (5): 
    + Khẳng định nét đặc sắc ở truyện truyền kì của Nguyễn Dữ thể hiện qua nghệ thuật xây dựng hình tượng người phụ nữ trong tương quan so sánh với các truyện khác thuộc thể truyền kì.
    + Câu văn khái quát: “Có thể nói, với “Người con gái Nam Xương”, Nguyễn Dữ đã vượt khỏi những công thức thông lệ về hình tượng người phụ nữ trong thể truyền kì”.
  + Điểm giống nhau trong biện pháp làm rõ nét độc đáo của truyện truyền kì Nguyễn Dữ trong phần (3) và phần (5) là đều đặt trong tương quan so sánh.





	          HĐ của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS trao đổi theo cặp trong bàn các yêu cầu sau: 
1. Rút ra đặc sắc về nội dung và nghệ thuật lập luận của văn bản.
? Một số chi tiết và nhân vật trong tác phẩm “Người con gái Nam Xương” không được tác giả bài nghị luận phân tích, chẳng hạn như chi tiết người mẹ dặn dò trước khi Trương Sinh ra trận, các nhân vật Linh Phi, Phan Lang… Từ đó, em có suy nghĩ gì về việc sử dụng lí lẽ và bằng chứng trong văn bản nghị luận văn học?
2. Từ đó, hãy rút ra cách đọc hiểu một văn bản nghị luận viết về tác phẩm văn học.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Hoạt động thảo luận theo cặp.
GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ.
Gv quan sát, hỗ trợ, tư vấn
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	III. TỔNG KẾT
1. Nội dung
    VB thể hiện quan điểm của tác giả Nguyễn Đăng Na về nội dung và đặc sắc nghệ thuật, sức hấp dẫn của tác phẩm Người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ).
2. Nghệ thuật lập luận
- Hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng rõ ràng, mạch lạc, giúp làm sáng tỏ luận đề.
- Lí lẽ và bằng chứng trong VB hướng vào trọng tâm vấn đề, người viết không phân tích tất cả chi tiết hay nhân vật có trong tác phẩm mà phân tích một cách chọn lọc.
- Sử dụng phương pháp so sánh trong lập luận.
3. Cách đọc hiểu một văn bản nghị luận viết về tác phẩm văn học
- Xác định luận đề, bố cục VB.
- Xác định hệ thống luận điểm, lí lẽ, bằng chứng trong bài viết.
- Phân tích nội dung, hình thức của VB cùng với sự lí giải của người viết về các phương diện đó.
-  Đánh giá cách sử dụng lí lẽ, bằng chứng trong VB.




3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	          HĐ của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Bài tập 1. HS vẽ sơ đồ tư duy về kiến thức bài học.
Bài tập 2. 
- Kể tên một số tác phẩm văn học viết về số phận bi kịch của con người. 
- Nhận xét tình cảm, thái độ của các tác giả qua những tác phẩm đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 - HS làm việc cá nhân.
 + BT1: GV gọi 2 HS lên bảng vẽ sơ đồ tư duy, các HS bên dưới cùng vẽ.
 + BT2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo kĩ thuật Think – Pair- Share.
- GV quan sát, khích lệ và hỗ trợ nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
	Bài tập 1: HS vẽ sơ đồ tư duy bài học.

Bài tập 2: 
- Một số tác phẩm văn học Việt Nam viết về số phận bi kịch của con người, chẳng hạn: các vở chèo Xuý Vân giả dại, Quan Âm Thị Kính; Truyện Kiều (Nguyễn Du); Bánh trôi nước (Hồ Xuân Hương); Tắt đèn (Ngô Tất Tố); Lão Hạc, Chí Phèo (Nam Cao);...
- Nhận xét tình cảm, thái độ của các tác giả qua những tác phẩm đó:
+ Đồng cảm, xót thương trước số phận bi kịch của con người.
+ Lên án, phê phán xã hội đã chà đạp lên quyền sống, quyền hạnh phúc của con người.
+ Trân trọng vẻ đẹp về cả ngoại hình, tài năng, đặc biệt là vẻ đẹp tính cách, phẩm chất của con người.



4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
Đề bài: 
	Em có đồng tình với những phân tích của tác giả bài viết "Người con gái Nam Xương" - một bi kịch của con người về chi tiết chiếc bóng trên vách không? 
	Viết đoạn văn (khoảng 7 - 9 câu) để trả lời câu hỏi trên.
·  GV hướng dẫn HS viết nhanh tại lớp trong thời gian 10 phút.
·  GV cung cấp bảng kiểm cho HS.
       Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn:
	STT
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn  với dung lượng khoảng 7 – 9 câu.
	
	

	2
	Đoạn văn đúng chủ đề: Nêu ý kiến của bản thân về những phân tích của tác giả bài viết "Người con gái Nam Xương" - một bi kịch của con người về chi tiết chiếc bóng trên vách.
	
	

	3
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
	
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	
	



GV đánh giá, định hướng.
Gợi ý trả lời
*HS có thể rút ra bài học về cách thức khám phá vẻ đẹp tác phẩm văn chương qua bài viết của tác giả Nguyễn Đăng Na.
- Nên đi sâu tìm hiểu một số khía cạnh nổi bật của tác phẩm mà bản thân cảm thấy ấn tượng.
- Sử dụng thao tác so sánh với các tác phẩm văn học khác trong nước hoặc ngoài nước để tìm ra những nét đặc sắc của tác phẩm.
- Cần bám sát các phương diện ngôn ngữ, hình tượng, các thủ pháp nghệ thuật,...khi khám phá vẻ đẹp một tác phẩm
V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Tìm hiểu them các tác phẩm văn học 
- Tập phân tích các tác phẩm văn học để thấy được vẽ đẹp văn chương 
- Tìm hiểu cách dẫn trực tiếp và gián tiếp.
                                                                          Ngày soạn: 16/11/2025
TIẾT 44: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
CÁCH DẪN TRỰC TIẾP VÀ CÁCH DẪN GIÁN TIẾP
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Năng lực
*Năng lực chung: NL tự chủ và tự học; NL giải quyết vấn đề và sáng tạo; NL giao tiếp và hợp tác,...
*Năng lực đặc thù:
- HS nhận biết được sự khác nhau giữa cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp.
- HS biết cách dùng dấu câu khi dẫn trực tiếp và gián tiếp; biết cách tham khảo, trích dẫn tài liệu để tránh đạo văn.
2. Phẩm chất
- Biết giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
- HS có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
- Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập 
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần.
III.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu: Đọc 2 ví dụ sau:
a. Khi tiễn Trương Sinh đi lính, Vũ Nương rót chén rượu đầy tiễn chồng mà rằng: “Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong ầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi”.
b. Khi tiễn Trương Sinh đi lính, Vũ Nương rót chén rượu đầy tiễn chồng mà dặn chồng ra đi chuyến này, nàng chẳng dám mong chồng đeo được ấn phong ầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, nàng chỉ xin ngày về chồng mang theo được hai chữ bình yên.
Trả lời câu hỏi: So sánh nội dung thông tin và hình thức trình bày lời nói của Vũ Nương trong hai ví dụ trên.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, thực hiện yêu cầu
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
	   Dự kiến câu trả lời của HS:

So sánh nội dung và hình thức trình bày lời nói của Vũ Nương trong hai ví dụ:
*Về nội dung thông tin: giống nhau trong hai ví dụ.
*Về hình thức trình bày:
	Ví dụ a
	Ví dụ b

	Lời nói trực tiếp của Vũ Nương được đặt sau dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.
	Dẫn lại lời của Vũ Nương. Lời dẫn đó không được đặt trong dấu ngoặc kép; diễn đạt lại nội dung nhưng vẫn đảm bảo ý (lược bỏ từ ngữ, thay đổi từ dùng để xưng hô).







=> GV kết nối,  dẫn vào bài mới: Trong giao tiếp, đôi khi ta trích dẫn nguyên văn lại lời nói, ý nghĩ của người khác , khi đó ta có cách dẫn trực tiếp. Ta cũng có thể thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người khác theo cách diễn đạt của mình, khi đó ta sử dụng cách dẫn gián tiếp. Vậy sự khác nhau và cách sử dụng cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiết học hôm nay.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
Theo dõi phần Tri thức Ngữ văn (tr 88/ SHS) và bảng nhận biết (tr 93-94).
Thảo luận cặp đôi thực hiện những yêu cầu sau:
- Nêu khái niệm và dấu hiệu nhận biết cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp bằng cách hoàn thành Phiếu học tập số 01 sau:
	
	Cách dẫn trực tiếp 
	Cách dẫn gián tiếp

	Khái niệm
	..........
	..........

	Dấu hiệu nhận biết
	..........
	..........



- Nêu cách chuyển đổi từ cách dẫn trực tiếp sang cách dẫn gián tiếp.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ, thảo luận theo cặp đôi. 
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
-  Đại diện 1- 2 cặp đôi trả lời miệng, trình bày kết quả.  
- Các HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4. Kết luận, nhận định
 Giáo viên chuẩn hóa kiến thức.
GV lưu ý HS:
        Phân biệt cách dẫn trực tiếp với lời thoại của nhân vật. Lời thoại của các nhân vật trong truyện thường được đặt sau dấu hai chấm, được viết tách thành dòng riêng và có dấu gạch đầu dòng ở đầu lời thoại.
	I. LÝ THUYẾT
1. Khái niệm – dấu hiệu nhận biết của cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
	
	Cách dẫn
trực tiếp
	Cách dẫn
gián tiếp

	Khái niệm
	Là sử dụng nguyên văn từ ngữ, câu, đoạn,… của một văn bản gốc vào bài viết, bài nói.
	Là sử dung ý tưởng của người khác và diễn đạt lại theo cách của mình. Tuy được diễn đạt lại nhưng ý tưởng trong văn bản gốc cần được thể hiện một cách trung thành.

	Dấu hiệu nhận biết
	Đánh dấu phần dẫn trực tiếp bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.
	Phần dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép.



2. Cách chuyển đổi từ cách dẫn trực tiếp sang cách dẫn gián tiếp
· Lược bỏ dấu ngoặc kép, dấu hai chấm đánh dấu phần dẫn trực tiếp.
- Diễn đạt lại nội dung phần dẫn trực tiếp sao cho thích hợp, đảm bảo trung thành với ý được dẫn trong VB gốc.



3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- Bài tập 1: Làm việc cá nhân.
- Bài tập 2: Thảo luận theo nhóm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS lần lượt thực hiện các yêu cầu mà GV đã phân công.
- GV quan sát, động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi đại diện HS/ đại diện nhóm trình bày sản phẩm.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
	II. THỰC HÀNH
1. Bài tập 1 (Tr 93/SHS)
	Câu
	Cách dẫn
	Dấu hiệu nhận biết

	a
	Cách dẫn trực tiếp
	- Phần dẫn: “Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu [...], chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi.”
- Dấu hiệu: Phần dẫn được đặt sau dấu hai chấm và trong dấu ngoặc kép.

	b
	Cách dẫn gián tiếp
	- Phần dẫn: người La Mã xưa kia nuôi ong trong những cái tổ bằng đồng hình chiếc vại, có đục thủng nhiều hàng lỗ con vòng quanh miệng, quanh đáy.
· Dấu hiệu: có lời chỉ dẫn “theo như lời thầy giáo của tôi bảo”, phần dẫn không được đặt trong dấu ngoặc kép.



2. Bài tập 2 (Tr 94/SHS): Chuyển cách dẫn trực tiếp trong các câu sang cách dẫn gián tiếp:
a. Nỗi oan của Vũ Nương sẽ còn đeo đẳng mãi lấy nàng, nếu như không có một đêm tình cờ đứa bé nói cha của nó lại đến rồi.
b. Thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn đã khẳng định rằng, đối với đồng bào của ông, mỗi tấc đất là thiêng liêng, mỗi lá thông óng ánh, mỗi bờ cát, mỗi hạt sương long lanh trong những cánh rừng rậm rạp, mỗi bãi đất hoang và tiếng thì thầm của côn trùng là những điều thiêng liêng trong kí ức và kinh nghiệm của đồng bào ông.
c. Trong Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh đã bộc lộ thành thực tâm trạng của ông, đó là dầu có ưa thơ người này người khác, mỗi lúc buồn đến, ông lại trở về với Lưu Trọng Lư. Có những bài thơ cứ vương vấn trong trí ông hàng tháng, lúc nào cũng văng vẳng bên tai. Bởi vì đối với ông, thơ của Lưu Trọng Lư nhiều bài không phải là thơ, nghĩa là những công trình nghệ thuật, mà chính là tiếng lòng thổn thức cùng hoà theo tiếng thổn thức trong lòng mỗi người.



4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
Bước 1: Chuyển giao nhiệm
1. Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 5 - 7 câu) có nội dung liên quan đến ý kiến dưới đây, trích dẫn ý kiến đó theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp: "Cái tài của Nguyễn Dữ là ông đã dung hòa được hiện thực với ước mơ, giữa cái tồn tại với cái ảo ảnh."
(Nguyễn Đăng Na, "Người con gái Nam Xương" - một bi kịch của con người)
2. Sưu tầm một số lỗi về cách dẫn trực tiếp hoặc cách dẫn gián tiếp.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
·  GV hướng dẫn HS cách viết đoạn văn và cung cấp bảng kiểm cho HS.
       Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn:
	STT
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn  với dung lượng khoảng 5 - 7 câu.
	
	

	2
	Đoạn văn đúng chủ đề: nội dung liên quan đến ý kiến của nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Na, trích dẫn ý kiến đó theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp.
	
	

	3
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
	
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	
	


- HS làm việc cá nhân, hoàn thành đoạn văn.
- HS trao đổi theo nhóm để tìm các lỗi về cách dẫn trực tiếp hoặc cách dẫn gián tiếp.
Các HS khác lắng nghe, đánh giá dựa vào bảng kiểm.
- Gọi một số HS trình bày các lỗi về cách dẫn trực tiếp hoặc cách dẫn gián tiếp.\
V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
-Nắm vững cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp
- Viết đoạn văn sữ dụng cách dẫn trực tiếp
- Soạn bài : Thằng quỹ nhỏ
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